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                BỘ Y TẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: Thái Nguyễn Hùng Thu 

2. Ngày tháng năm sinh:   22.08.1956   Nam (Nữ): nam   Dân tộc: Kinh 

3. Quê quán: Tùng Ảnh,  Đức Thọ, Hà Tĩnh 

4. Chỗ ở hiện nay:      Số 1, tổ 46, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 

5. Địa chỉ liên hệ:   Số 1, tổ 46, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 

6. Đơn vị công tác hiện nay: Trường Đại học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15. Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

8. Điện thoại:  Nhà riêng: 024.38.520.990 Di động: 0915.622.117 

9. Địa chỉ E-mail:  tnht22@yahoo.com; thaihungthu@hup.edu.vn 

10. Chức vụ hiện nay: giảng viên cao cấp,  

Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trưởng BM Hóa phân tích & độc chất, Viện trưởng Viện CNDP 
Quốc gia 

11. Hệ số lương hiện nay:  8,00  vượt khung 7%  (GVCC 15.109 bậc 6) 

12. Học vị / Học hàm:  

 - Năm được cấp bằng đại học: 1978 Nơi cấp: (trường, nước) Trường ĐH Dược Hà Nội, VN 

 - Năm được cấp bằng thạc sĩ:  Nơi cấp: (trường, nước) 

 - Năm được cấp bằng tiến sĩ: 2002 Nơi cấp: (trường, nước) Trường ĐH Dược Hà Nội, VN 

 - Năm được phong học hàm phó giáo sư: 2007  Giáo sư:     2015 

13. Trình độ ngoại ngữ: (tên ngoại ngữ, trình độ A, B, C, D hay thành thạo    Anh C, Pháp A, Nga A 

14. Quá trình công tác: 
10.1978 - 05.1979: Cán bộ BM Công nghiệp Dược, Trường ĐH Dược HN 

06.1979 -10.1979: Học viên Lớp sĩ quan Tổng động viên – Học viện Quân y 

11.1979-05.1985: Phụ trách kỹ thuật, Khoa Dược, Viện Quân y 43 kiêm giáo viên Trường Hậu cần, 

Quân Đoàn 2 

06.1985 - 01.1995: Cán bộ nghiên cứu Phòng Nguyên cứu trung tâm  kiêm giảng tại BM Công 

nghiệp dược, Trường ĐH Dược HN; Giảng viên chính (1993) 

02.1995 - 10.1998: Cán bộ giảng dạy, Tổ môn Tin học, Trường ĐH Dược HN 

11.1998 - 07.2005: Phụ trách Tổ môn Tin học, Trường ĐH Dược HN 

08.2005- 08.2006: Phó trưởng Bộ môn Hoá Phân tích, Trường ĐH Dược HN 

09.2006: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo  

05.2007-08.2016: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Trưởng Bộ môn Hoá Phân tích & Độc chất , 

Viện trưởng Viện Công nghệ dược phẩm Quốc gia, Trường Đại học Dược HN, Phó giáo sư 

(2007), Giảng viên cao cấp (2012), Giáo sư (2015). 

09.2016 lại nay: giảng viên cao cấp Bộ môn Hoá Phân tích & Độc chất,  Trường Đại học Dược HN 

15.      Giảng viên    ; Nghiên cứu viên   � ; Cán bộ quản lý  � ; Các công tác khác  �  

16. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã tham gia nghiên cứu:    

Phân tích kiểm nghiệm, chiết xuất và bán tổng hợp. 
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17.  Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 

 

 

TT Tên chương trình (CT), 
đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia Cấp quản lý Thời gian 

thực hiện 
Ngày 

nghiệm thu 
Kết quả 

1 

Nghiên cứu bán tổng hợp 

và thử tác dụng trên ký sinh 

trùng sốt rét của acid 

artelinic và một số hợp chất 

kiểu tương tự 

 

TG 
T19/96 

cấp Cơ sở 
1996-2000 11.2000 

Đã 

được 

nghiệm 

thu 

2 

Nghiên cứu và phát triển 

vùng trồng xen canh cây 

hoè (Sophora Japonica L.) 

ở Tây Nguyên thành vùng 

dược liệu tập trung phục vụ 

sản xuất và xuất khẩu 

 

TG 
KC 10.19 

cấp Nhà nước 

10.2003 

đến 

9.2005 

5.2006 

Đã 

được 

nghiệm 

thu 

3 

Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong liên 

thông quản lý đào tạo theo 

qui chế mới 

CN  cấp Cơ sở 2007-2009   
Xuất 

sắc 

4 

Xây dựng phương pháp 

định lượng đồng thời 

paracetamol và codein 

phosphat hoặc vitamin C 

bằng điện di mao quản 

CN  cấp Cơ sở 2009-2010 3.2010 
Xuất 

sắc 

5 

Nghiên cứu chiết tách, tinh 

chế  kaempferol từ  cây 

Đơn lá đỏ và conessin từ 

Mức hoa trắng để làm chất 

chuẩn phục vụ kiểm 

nghiệm dược liệu 

CN  

KC10.16.07/06-

10 

nhánh cấp Nhà 

nước 

2007-2009 11.2009 Khá 

6 

Nghiên cứu chiết tách, tinh 

chế  một số hợp chất đặc 

trưng từ dược liệu để làm 

chất chuẩn phục vụ kiểm 

nghiệm dược liệu 

 

TG 
KC10.16/06-10 

cấp Nhà nước 
2006-2010 07.2010 Khá 

7 

Xây dựng bài thực hành 

mẫu bằng hình ảnh (video 

clip) về định lượng với 

phương pháp hóa học 

CN 

 cấp Cơ sở 2010-2011 2.2011 
Xuất 

sắc 

8 

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ 
gan và tác dụng cầm máu 
của cao lỏng chiết xuất từ 
một số bộ phận dùng của 
cây Gạo (Bombax 
malabaricum DC.) 

CN  cấp Cơ sở 1.2012 12.2012 Khá 
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18. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo: 

TT Họ tên sinh viên, học viên, 
NCS 

Hướng dẫn NCS HD luận 
văn thạc sỹ 

HD khoá luận 
tốt nghiệp DS Năm bảo vệ 

Chính Phụ 
1 Hoàng Thị Tuyết Nhung x    2011 
2 Lê thị Hường Hoa x    2012 
3 Hồ Thị Thanh Huyền  x   2013 
4 Trần Cao Sơn x    2015 
5 Đặng Thị Ngọc Lan x    2017 
6 Đỗ Hữu Tuấn x    (2019) 
7 Võ Trần Ngọc Hùng x    (2020) 
8 Cao Ngọc Anh  x   (2021) 

 

TT Tên chương trình (CT), 
đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia Cấp quản lý Thời gian 

thực hiện 
Ngày 

nghiệm thu 
Kết quả 

9 

Ứng dụng phương pháp 
phổ trong kiểm nghiệm và 
phân tích cấu trúc một số 
hợp chất mới chiết tách từ 
dược liệu. 

CN  cấp Cơ sở 2013 2014 
xuất 

sắc 

10 Nghiên cứu xây dựng quy 

trình phân tích phát hiện 

thuốc  giả bằng phương 

pháp phân tích quang phổ 

Raman sử dụng các thiết bị 

đo phổ Raman để bàn và 

cầm tay trên 10 hoạt chất  
(artesunate; lumefantrine; 

ethambutol; Isoniazid; 

cefixime; cepodoxime; 

zidovudine; lamivudine; 

ibuprofen; sildenafil) 

CN  

đề tài nhánh  

Đề tài Nghị 

định thư với 

Hội đồng 

Dược điển Hoa 

Kỳ 

2013-2015 2015 

Đã 

được 

nghiệm 

thu  

 

11 Thăm dò tác dụng điều trị 
gout của lá Sa kê CN  cấp Cơ sở 2014 2015 

xuất 

sắc 
12 Chiết xuất và phân lập một 

số hợp chất từ lá Sa kê CN  cấp Cơ sở 2015 2015 
xuất 

sắc 
13 Nghiên cứu một số 

phương pháp phân tích 
phát hiện nhanh thuốc 
giả sử dụng các thiết bị 
phổ hiện đại (phổ 
Raman, phổ hồng ngoại 
gần chuyển dạng Fourier 
và phổ nhiễu xạ tia X-
(XRD) 

 TG 

Đề tài Nghị 

định thư với 

Hội đồng 

Dược điển Hoa 

Kỳ  

2013-2016 2017 khá 

14 Ứng dụng công nghệ thông 
tin để xử lý dữ liệu phổ 
nhằm xác định bộ dịch 
chuyển Raman cơ bản và 
phát hiện thuốc giả 

CN  Cấp Cơ sở 2017-2018 2018 
xuất 

sắc 
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TT Họ tên sinh viên, học viên, 
NCS 

Hướng dẫn NCS HD luận 
văn thạc sỹ 

HD khoá luận 
tốt nghiệp DS Năm bảo vệ 

Chính Phụ 
1 Học viên/SV chuyên ngành KN   1 4 2007 
2 Học viên/SV chuyên ngành KN   1 4 2008 
3 Học viên/SV chuyên ngành KN   2 4 2009 
4 Học viên/SV chuyên ngành KN   2 4 2010 
5 Học viên/SV chuyên ngành KN   3 4 2011 
6 Học viên/SV chuyên ngành KN   3 4 2012 
7 Học sinh/SV chuyên ngành KN   2 3 2013 
8 Học sinh/SV chuyên ngành KN   1 2 2014 
9 Học sinh/SV chuyên ngành KN     2015 
10 Học sinh/SV chuyên ngành KN     2016 
11 Học sinh/SV chuyên ngành KN    1 2017 
12 Học sinh/SV chuyên ngành KN   2 1 2018 
13 Học sinh/SV chuyên ngành KN   1 1 2019 

19. Kết quả NCKH đã công bố: 

1. Thái Hùng Thu, Nguyễn Tiến Khanh (1987), “Định lượng các vitamin trong dầu gan cá- Vấn đề xử lý mẫu 

trước khi định lượng”, Tạp chí Dược học, 4/1987 (183), 19 - 22 

2. Đỗ Ngọc Thanh, Đặng Hồng Vân, Thái Hùng Thu, Bùi Thị Huệ (1989), “Sơ bộ nghiên cứu tách chiết 

valepotriat từ rễ  cây Nữ lang”, Tạp chí Dược học, 2/1989 (193), 19-20, 26 

3. Phan Dinh Chau, Thai Nguyen Hung Thu (1996), “Sơ bộ nghiên cứu tách chiết valepotriat từ rễ  cây Nữ 

lang”, Revue Pharmaceutique, 2/1996, 18-22 

4. Thái Nguyễn Hùng Thu, Phan Đình Châu (1998), “Chất xúc tác mới cho quá trình ete hoá 

dihydroartemisinin”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, , 456-459 

5. Thu Thai Nguyen Hung, Chau Phan Dinh,(1998), “Influence of catalysists on etherification of 

dihydroartemisinin”, Program & Abstract of ASOMPS IX, Hanoi, ,201 

6. Thái Nguyễn Hùng Thu, Trần Bích Vân, Phan Đình Châu, Trương Văn Như (1999), “Nghiên cứu bán 

tổng hợp và các yếu tố ảnh hưởng lên quá trình điều chế acid artelinic và acid meta artelinic”,  Tạp chí 

Dược học, 6/1999 (278), 12- 14 

7. Chau Phan Dinh, Thu Thai Nguyen Hung, Thuy Phan Le, Szabo Zotan (1999), “Semisyntheis of new 

water-soluble dihydroartemisinin derivatives”,  ACGC Chemical Research Communications 

Vol.8,  23-29 

8. Trương Văn Như, Nông Thị Tiến, Lê Kim Liên, Trần Bích Vân, Thái Nguyễn Hùng Thu, Phan Đình Châu 

(2000), “Nghiên cứu đánh giá tác dụng của Artelinat và metaartelinat trên ký sinh trùng sốt rét thực 

nghiệm”, Tạp chí Dược học, 2/2000 (285), 17-19 

9. Thái Nguyễn Hùng Thu, Phan Đình Châu, Trần Minh, Nguyễn Thị Thảo (2000), “Nghiên cứu cải tiến 

phương pháp bán tổng hợp một số ether thơm có khả năng hoà tan trong nước của 

dihydroartemisinin”,  Tạp chí Dược học, 6/2000 (289), 7-9 

10. Thái Nguyễn Hùng Thu, Phan Đình Châu, Hồ Đức Cường (2000), “Phối hợp sắc ký lớp mỏng và máy vi 
tính để định lượng các sản phẩm trong một số hỗn hợp phản ứng ether hoá dihydroartemisinin”,  Tạp 

chí Dược học, 8/2000 (292), 20 - 23 

11. Nguyễn Tiến Hùng, Hà Hồi, Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Việt Hương, Tống Viết Thắng (2005), 

"Nghiên cứu phương pháp chế biến nụ Hoè sau thu hoạch", Tạp chí Dược học,  8/2005 (352), 14 - 16 

12. Thái Nguyễn Hùng Thu (2006), "Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp 

đào tạo sinh viên Dược", Tạp chí Dược học, 11A/2006 (367), 197 - 200. 

13. Thái Nguyễn Hùng Thu (2006), "Xác định sai số thô trong dữ liệu thực nghiệm với một phần mềm đơn 

giản", Tạp chí Dược học,  12/2006 (368), 25 - 26. 

14. Thái Nguyễn Hùng Thu (2007),  "Định lượng cefuroxim acetil trong viên nén bằng phương pháp điện di 

mao quản", Tạp chí Dược học, 6/2007 (374), 19 - 21 

15. Thái Nguyễn Hùng Thu (2007),  "Định lượng đồng thời amoxicilin và kali clavulant trong chế phẩm 

bằng phương pháp  điện di mao quản kiểu sắc ký điện động mixen", Tạp chí Dược học, 8/2007 (376), 

17-20. 
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16. Thái Nguyễn Hùng Thu (2007), "Định lượng trực tiếp dung dịch nhiều thành phần bằng quang phổ đạo 

hàm tỷ đối", Tạp chí Dược học, 8/2007 (376), 35-38. 

17. Nguyễn Thái An, Thái Nguyễn Hùng Thu (2008), "Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học 

của lá Nhội, Tạp chí Dược liệu, tập 13, 5/2008, 214-217. 

18. Thái Nguyễn Hùng Thu, Tống Thị Thanh Vượng (2009), "Định lượng đồng thời paracetamol và hoạt 

chất kết hợp trong một số viên nén bằng điện di mao quản", Tạp chí Dược học, 2(2009) (394),

 44-48. 

19. Trinh Van Lau, Thai Nguyen Hung Thu, Nguyen Viet Than, Nguyen Thai An,  Hoang Thi Tuyet Nhung 

(2009), "Study on extraction and isolation of Kaempferol from leaves of Excoecaria cochinchinensis 

Lour, Euphorbiaceae and conesssin from stem bark of Hollarhena antidysenterica (L.) Wall to be used 

as reference standard for quality control of some medicinal herbs and herbal products", Pharma 

Indochina VI, December 15-18, 2009, Hue, Vietnam. 637-645. 

20. Thái Nguyễn Hùng Thu, Hoàng Thị Thanh Tâm, Lê Thị Hường Hoa, Nguyễn Thị Thủy Nguyên (2010), 

"Xây dựng phương pháp phát hiện chất màu bị cấm sử dụng Pigment Red 53 trong son môi và phấn 

má”, Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc, 1/2010 (410), 8-13, 37.  

21. Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Viết Thân, Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Thị Tuyết Nhung (2010), 

"Nghiên cứu chiết suất conessin từ Mộc hoa trắng dùng làm chất đối chiếu trong kiểm nghiệm”, Tạp 

chí Dược học, 3/2010 (407), 32-35.  

22. Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Thái An, Hoàng Lan Nhung, Hoàng Thị Tuyết Nhung (2010), "Nghiên 

cứu chiết suất kaempferol  từ Đơn lá đỏ để làm chất đối chiếu trong kiểm nghiệm”, Tạp chí Dược học, 

4/2010 (408), 45-47.  

23. Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Thái An, Hoàng Thị Tuyết Nhung, Hoàng Lan Nhung (2010), "Định 

lượng kaempferol trong một số dược liệu bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao”, Tạp chí Dược học, 6/2010 

(410), 31-33. 

24. Đỗ Thị thu Trang, Lê Thị Hường Hoa, Doãn Huy Hùng, Thái Nguyễn Hùng Thu (2011), “Nghiên cứu 

xác định Hydroquinon trong kem bôi da mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng pha đảo với detector diod array”, 

Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc,1/2011 (31), 20-23 

25. Lê Thị Hường Hoa, Lê Đình Chi, Đỗ Thị Thanh Thủy, Thái Nguyễn Hùng Thu, Vũ Quang (2011), “Xây 

dựng phương pháp định lượng thủy ngân trong một số mỹ phẩm dạng kem bôi da bằng quang phổ hấp 

thụ nguyên tử (AAS)”, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc,1/2011 (31), 24-28 
26. Thái Nguyễn Hùng Thu, Đặng Thị Ngọc Lan (2011), “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xác định 

điểm đẳng quang của hai hợp chất.”, Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc,2/2011 (32), 26-28. 

27. Đỗ Thị thu Trang, Lê Thị Hường Hoa, Lê Đình Chi, Phan Đào Hạnh, Thái Nguyễn Hùng Thu (2011), 

“Xây dựng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để phân tích đồng phân đối quang của amlodipin”, 

Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc,3/2011 (33), 10-15. 

28. Hồ Thị Thanh Huyền, Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Thái An, Phan Văn Kiệm (2011), “Phân lập và 

nhận dạng epicatechin từ vỏ thân cây gạo  (Bombax malabaricum DC.)”, Tạp chí Dược học, 6/2011 

(422), 19-20,44,57. 

29. Hoàng Thị Tuyết Nhung, Thái Nguyễn Hùng Thu, Trịnh Văn Lẩu, Nguyễn Thị Kim Thanh, Trần Thị 

Hồng Anh (2011), “Nghiên cứu thiết lập một số chất chuẩn có nguồn gốc từ dược liệu để sử dụng 

trong kiểm nghiệm thuốc”, Tạp chí Dược học, 7/2011 (423), 22-25. 

30. Lê Thị Hường Hoa, Nguyễn Hoàng Liên, Thái Nguyễn Hùng Thu, Trịnh Văn Lẩu (2011), “Xây dựng 

phương pháp phát hiện chất màu rhodamin B có mặt trái phép trong một số dạng mỹ phẩm”, Tạp chí 

Dược học, 10/2011 (426) , 23-27 

31. Hồ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thái An,Thái Nguyễn Hùng Thu, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Trọng 
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20. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đại học và sau đại học): 

T
T 

Tên sách  Loại 

sách  

Nơi xuất bản 
Năm xuất bản 

Số tác 
giả 

Chủ biên hay 
tham gia 

1 Tin học cơ sở GT Trường ĐH Dược HN, 2005 2 Chủ biên 

2 Thực tập Tin học cơ sở GT Trường ĐH Dược HN, 2005 3 Chủ biên 

3 
Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin 

học 
GT Trường ĐH Dược HN, 2005 4 Chủ biên 

4 
Ứng dụng tin học trong một số 

công tác Dược 
GT Trường ĐH Dược HN, 2005 1 Viết một mình 

5 Hoá Phân tích (tập 2) GT Nhà xuất bản Y học, 2007 2 Tham gia 

6 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng (tập 1) GT Nhà xuất bản Y học, 2012 13 Chủ biên 

7 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng (tập 2) GT Nhà xuất bản Y học, 2012 13 Chủ biên 

8 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng (tập 3) GT Nhà xuất bản Y học, 2012 13 Chủ biên 

9 Độc chất học GT Nhà xuất bản Y học, 2015 1 Viết một mình 

10 Thẩm tách micro và ứng dụng 
trong nghiên cứu y dược 

GT 
+CK 

Nhà xuất bản Y học, 2015 2 Chủ biên  
và biên soạn  

11 Kiểm nghiệm thực phẩm GT Nhà xuất bản Y học, 2015 3 Chủ biên  
và biên soạn  

12 Điện di mao quản GT Nhà xuất bản Y học, 2015 4 Chủ biên 

13 
Ứng dụng phương pháp quang phổ 
Raman và cận hồng ngoại trong 
kiểm nghiệm thuốc 

CK 
Nhà xuất bản Giáo dục VN, 

2016 
5 Tham gia 

chính 

14 Thực hành tốt phòng thí nghiệm 
(GLP) GT Nhà xuất bản Y học, 2018 2 Chủ biên  

và biên soạn  

15 Kiểm nghiệm mỹ phẩm GT Nhà xuất bản Y học, 2019 2 Chủ biên  
và biên soạn  

  
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 

       Hà Nội, ngày 12  tháng  9 năm 2019 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC                   Người khai 
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